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                                                                                                                   Thời gian làm bài : 45 phút 

 I. MỤC TIÊU  

       Đánh giá việc lĩnh hội kiến thức của học sinh về : 

1. Kiến thức :  

- Biết được: Vị trí hình dạng kích thước của Trái Đất, bản đồ, kí hiệu bản đồ, hệ thống kinh vĩ tuyến. 

Tính được tỷ lệ bản đồ. 

- Xác định được phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ và tọa độ Địa lí. 

- Giải thích được sự vận động tự quay quanh trục và quay xung quanh mặt trời của Trái Đất và các hệ quả 

của nó. 

2. Kĩ năng :  

- Rèn kỹ năng trình bày bài viết cho HS, đọc bản đồ ở mức độ thấp.  

- Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để tính được khoảng cách trên thực địa dựa vào tỷ lệ bản đồ . 

- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống .  

3. Thái độ : 

- Có tinh thần học tập, làm bài độc lập, nghiêm túc. 

4. Định hướng phát triển năng lực: 

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy tổng hợp. 

II. MA TRẬN 

 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

Nội dung 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

điểm 

Biết 

( 50 % ) 

Hiểu 

( 40 % ) 

Vận dụng  

( 5 % ) 

Vận dụng 

cao 

( 5 % ) 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Trái đất- vị trí, 

hình dạng, kích 

thước. 

 2c- 

0.5đ 

 2c-

0.5đ 

     4c- 1đ 

Tỷ lệ bản đồ, kí 

hiệu bản đồ, hệ 

thống kinh vĩ 

tuyến. 

2c- 

0,5đ 

 2c-

0,5đ 

1c- 

1đ 

1c- 

0.25đ 

 2c- 

0.5đ 

 8c- 2,75đ 



Phương hướng 

trên bản đồ. 

Kinh-vĩ độ và 

tọa độ Địa lí 

1c- 

0.25đ 

1c- 

1đ 

2c-

0.5đ 

 1c 

0.25đ 

   5c- 2đ 

Vận động tự 

quay quanh trục 

và quay xung 

quanh mặt trời 

của Trái Đất  

3c-

0,75đ 

1c-3đ 2c-

0,5đ 

     6c-4,25đ 

Tổng điểm 
10c-6đ 

 

9c-3đ 2c-0,5đ 2c-0.5đ 10 điểm 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu tương ứng với 0,25 điểm 

Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào bài kiểm tra: 

Câu 1: Trái đất đứng thứ mấy trong hệ mặt trời theo thứ tự xa dần mặt trời? 

   A. Vị trí thứ 4   B. Vị trí thứ 3 C. Vị trí thứ 2 D. Vị trí thứ 4 

Câu 2: Để thể hiện ranh giới của một quốc gia, người ta dùng kí hiệu: 

A. Hình học B. Điểm C. Tượng hình D. Đường 

Câu 3: Vĩ tuyến đi qua thành phố nào dưới đây ở gần Xích đạo nhất? 

A. Hà Nội B. Huế C. Đà Nẵng       D. Vũng Tàu 

Câu 4: Bản đồ có tỉ lệ 1: 5.000.000, cho biết 4 Cm trên bản đồ ứng với… 

A. 350 Km trên thực địa B. 250 Km trên thực địa 

C. 200 Km trên thực địa D. 150 Km trên thực địa 

Câu 5: Các đường kinh tuyến trên Quả địa cầu… 

A. nhỏ dần từ Đông sang Tây 

B. là đường nối từ Cực Bắc tới Cực Nam Trái Đất, có độ dài bằng nhau. 

C. có độ dài khác nhau. 

D. lớn dần từ Đông sang Tây 

Câu 6: Hành tinh xa Mặt Trời nhất là 

A. Thổ Tinh    B. Mộc Tinh     C. Diêm Vương Tinh    D. Hải Vương Tinh 

Câu 7: Hệ Mặt Trời có mấy hành tinh? 

A. 9 B. 10 C. 7 D. 8 

Câu 8: Hành tinh ở gần Trái Đất nhất là 

A. Mộc Tinh      B. Thổ Tinh      C. Hỏa Tinh          D. Thủy Tinh 

Câu 9: Bản đồ có tỉ lệ 1: 15.000.000 tương ứng trên thực địa : 

A. 150 Km B. 100 Km C. 350 Km D. 250 Km 

Câu 10: Tọa độ địa lí của 1 điểm gồm: 

A. Vĩ độ         B. Kinh độ và vĩ độ         C. Kinh độ         D. Tỉ lệ bản đồ 

Câu 11: Vĩ tuyến dài nhất trên Trái Đất là 

A. Vĩ tuyến 0 độ ( Đường Xích đạo ) B. Vĩ tuyến 60 độ 

C. Vĩ tuyến 90 độ D. Vĩ tuyến 30 độ 

Câu 12: So với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất nghiêng một góc: 

     A. 56027’               B. 23027’                          C. 66033’                        D. 32027’ 

Câu 13: Kinh tuyến gốc là kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn của 

nước 

A. Anh B. Hoa Kì C. Nga D. Pháp 

  Đề  số : 01 



Câu 14: Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là 

A. Kinh tuyến 900 B. Kinh tuyến 1800 C. Kinh tuyến 3600 D. Kinh tuyến 6000 

 

Câu 15: Giờ quốc tế (giờ GMT) được tính theo giờ của múi giờ số mấy? 

             A. Múi giờ số 0                                                                   B. Múi giờ số 12. 

             C. Múi giờ số 6.                                                                  D. Múi giờ số 18. 

Câu 16: Trên Trái Đất, giờ khu vực phía Đông bao giờ cũng đến sớm hơn giờ khu vực phía Tây là do 

  A. Trái Đất quay từ Đông sang Tây. 

  B. Trái Đất quay từ Tây sang Đông. 

  C. Trục Trái Đất nghiêng một góc 66033’ 

  D. Trái Đất có dạng hình cầu. 

Câu 17: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình: 

     A. tròn.                                                                      B. elip gần tròn. 

     C. vuông.                                                                  D. Chữ nhật. 

Câu 18: Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là: 

   A. 365 ngày 3 giờ.                                                      B. 365 ngày 4 giờ. 

   C. 365 ngày 5 giờ.                                                       D. 365 ngày 6 giờ. 

Câu 19: Quần đảo Hoàng Sa nằm ở phía nào của thủ đô Hà Nội? 

A. Đông B. Đông Bắc C. Nam          D. Đông Nam 

Câu 20: Trái Đất cùng lúc thực hiện mấy chuyển động? 

     A. 1                             B. 2                             C. 3                 D. 4 

II. TỰ LUẬN (5 điểm):  

Câu 1 (3 điểm): Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời ? 

Câu 2  (1 điểm ) :  Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ sau đây: 1: 200.000 , cho biết 5 cm trên bản đồ đó ứng 

với bao nhiêu km trên thực địa? 

Câu 3 ( 1 điểm ) : Dựa vào hình vẽ dưới đây , hãy xác định các hướng còn lại :  
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 I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu tương ứng với 0,25 điểm 

Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào bài kiểm tra: 

Câu 1: Giờ quốc tế (giờ GMT) được tính theo giờ của múi giờ số mấy? 

             A. Múi giờ số 18                                                                  B. Múi giờ số 12. 

             C. Múi giờ số 6.                                                                   D. Múi giờ số 0 

Câu 2: Trên Trái Đất, giờ khu vực phía Đông bao giờ cũng đến sớm hơn giờ khu vực phía Tây là do 

  A. Trái Đất quay từ Đông sang Tây. 

  B. Trục Trái Đất nghiêng một góc 66033’ 

  C. Trái Đất có dạng hình cầu. 

  D. Trái Đất quay từ Tây sang Đông. 

Câu 3: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình: 

     A. tròn.                                                                      B. elip gần tròn. 

     C. vuông.                                                                  D. Chữ nhật. 

Câu 4: Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là: 

   A. 365 ngày 3 giờ.                                                      B. 365 ngày 4 giờ. 

   C. 365 ngày 5 giờ.                                                       D. 365 ngày 6 giờ. 

Câu 5: Quần đảo Hoàng Sa nằm ở phía nào của thủ đô Hà Nội? 

A. Đông B. Đông Nam C. Nam          D. Đông Bắc 

Câu 6: Trái Đất cùng lúc thực hiện mấy chuyển động? 

     A. 1                             B. 4                             C. 3                 D. 2 

Câu 7: Trái đất đứng thứ mấy trong hệ mặt trời theo thứ tự xa dần mặt trời? 

   A. Vị trí thứ 4   B. Vị trí thứ 3 C. Vị trí thứ 2 D. Vị trí thứ 4 

Câu 8: Để thể hiện ranh giới của một quốc gia, người ta dùng kí hiệu: 

A. Hình học B. Điểm C. Tượng hình D. Đường 

Câu 9: Vĩ tuyến đi qua thành phố nào dưới đây ở gần Xích đạo nhất? 

A. Hà Nội B. Huế C. Đà Nẵng       D. Vũng Tàu 

Câu 10: Bản đồ có tỉ lệ 1: 5.000.000, cho biết 4 Cm trên bản đồ ứng với… 

A. 350 Km trên thực địa B. 200 Km trên thực địa 

C. 250 Km trên thực địa D. 150 Km trên thực địa 

Câu 11: Các đường kinh tuyến trên Quả địa cầu… 

A. nhỏ dần từ Đông sang Tây 

B. là đường nối từ Cực Bắc tới Cực Nam Trái Đất, có độ dài bằng nhau. 

C. có độ dài khác nhau. 

D. lớn dần từ Đông sang Tây 

Câu 12: Hành tinh xa Mặt Trời nhất là 

A. Thổ Tinh    B. Mộc Tinh     C. Diêm Vương Tinh    D. Hải Vương Tinh 

  Đề  số : 02 



Câu 13: Hệ Mặt Trời có mấy hành tinh? 

A. 8 B. 10 C. 7 D. 9 

Câu 14: Hành tinh ở gần Trái Đất nhất là 

A. Mộc Tinh      B. Thổ Tinh      C. Hỏa Tinh          D. Thủy Tinh 

Câu 15: So với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất nghiêng một góc: 

     A. 56027’               B. 23027’                          C. 66033’                        D. 32027’ 

Câu 16: Kinh tuyến gốc là kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn của 

nước 

A. Pháp B. Hoa Kì C. Nga D. Anh 

Câu 17: Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là 

A. Kinh tuyến 900 B. Kinh tuyến 1800 C. Kinh tuyến 3600 D. Kinh tuyến 6000 

Câu 18: Bản đồ có tỉ lệ 1: 15.000.000 tương ứng trên thực địa : 

A. 100 Km B. 150 Km C. 350 Km D. 250 Km 

Câu 19: Tọa độ địa lí của 1 điểm gồm: 

A. Vĩ độ         B. Kinh độ và vĩ độ         C. Kinh độ         D. Tỉ lệ bản đồ 

Câu 20: Vĩ tuyến dài nhất trên Trái Đất là 

A. Vĩ tuyến 0 độ ( Đường Xích đạo ) B. Vĩ tuyến 60 độ 

C. Vĩ tuyến 90 độ D. Vĩ tuyến 30 độ 

II. TỰ LUẬN (5 điểm):  

Câu 1 (3 điểm): Trình bày sự vận động tự quay quanh trục cuả Trái Đất ? 

Câu 2  (1 điểm ) :  Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ sau đây: 1: 700.000 , cho biết 3 cm trên bản đồ đó ứng 

với bao nhiêu km trên thực địa? 

Câu 3 (1 điểm):  Dựa vào hình vẽ dưới đây , hãy xác định các hướng còn lại :  
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu tương ứng với 0,25 điểm 

Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào bài kiểm tra: 

Câu 1: Quần đảo Hoàng Sa nằm ở phía nào của thủ đô Hà Nội? 

A. Đông Nam  B. Đông  C. Nam          D. Đông Bắc 

Câu 2: Trái Đất cùng lúc thực hiện mấy chuyển động? 

     A. 1                             B. 4                             C. 2                 D. 3 

Câu 3: Trái đất đứng thứ mấy trong hệ mặt trời theo thứ tự xa dần mặt trời? 

   A. Vị trí thứ 4   B. Vị trí thứ 1 C. Vị trí thứ 2 D. Vị trí thứ 3 

Câu 4: Để thể hiện ranh giới của một quốc gia, người ta dùng kí hiệu: 

A. Hình học B. Đường  C. Tượng hình D. Điểm  

Câu 5: Vĩ tuyến đi qua thành phố nào dưới đây ở gần Xích đạo nhất? 

A. Hà Nội B. Huế C. Đà Nẵng       D. Vũng Tàu 

Câu 6: Bản đồ có tỉ lệ 1: 5.000.000, cho biết 4 Cm trên bản đồ ứng với… 

A. 350 Km trên thực địa B. 200 Km trên thực địa 

C. 250 Km trên thực địa D. 150 Km trên thực địa 

Câu 7: Giờ quốc tế (giờ GMT) được tính theo giờ của múi giờ số mấy? 

             A. Múi giờ số 18                                                                  B. Múi giờ số 12. 

             C. Múi giờ số 6.                                                                   D. Múi giờ số 0 

Câu 8: Trên Trái Đất, giờ khu vực phía Đông bao giờ cũng đến sớm hơn giờ khu vực phía Tây là do 

  A. Trái Đất quay từ Đông sang Tây. 

  B. Trục Trái Đất nghiêng một góc 66033’ 

  C. Trái Đất có dạng hình cầu. 

  D. Trái Đất quay từ Tây sang Đông. 

Câu 9: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình: 

     A. tròn.                                                                      B. elip gần tròn. 

     C. vuông.                                                                  D. Chữ nhật. 

Câu 10: Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là: 

   A. 365 ngày 3 giờ.                                                      B. 365 ngày 4 giờ. 

   C. 365 ngày 5 giờ.                                                       D. 365 ngày 6 giờ. 

Câu 11: Các đường kinh tuyến trên Quả địa cầu… 

A. nhỏ dần từ Đông sang Tây 

B. là đường nối từ Cực Bắc tới Cực Nam Trái Đất, có độ dài bằng nhau. 

C. có độ dài khác nhau. 

D. lớn dần từ Đông sang Tây 

Câu 12: Hành tinh xa Mặt Trời nhất là 

A. Thổ Tinh           B. Mộc Tinh                  C. Diêm Vương Tinh                        D. Hải Vương Tinh 

  Đề  số : 03 



Câu 13: Hệ Mặt Trời có mấy hành tinh? 

A. 7 B. 10 C. 8 D. 9 

Câu 14: Hành tinh ở gần Trái Đất nhất là 

A. Mộc Tinh      B. Thổ Tinh      C. Hỏa Tinh          D. Thủy Tinh 

Câu 15: Bản đồ có tỉ lệ 1: 15.000.000 tương ứng trên thực địa : 

A. 100 Km B. 250 Km C. 350 Km D. 150 Km 

Câu 16: Tọa độ địa lí của 1 điểm gồm: 

A. Vĩ độ         B. Kinh độ và vĩ độ         C. Kinh độ         D. Tỉ lệ bản đồ 

Câu 17: Vĩ tuyến dài nhất trên Trái Đất là 

A. Vĩ tuyến 0 độ ( Đường Xích đạo ) B. Vĩ tuyến 60 độ 

C. Vĩ tuyến 90 độ D. Vĩ tuyến 30 độ 

Câu 18: So với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất nghiêng một góc: 

     A. 56027’               B. 23027’                          C. 66033’                        D. 32027’ 

Câu 19: Kinh tuyến gốc là kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn của 

nước 

A. Pháp B. Hoa Kì C. Anh D. Nga 

Câu 20: Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là 

A. Kinh tuyến 900 B. Kinh tuyến 1800 C. Kinh tuyến 3600 D. Kinh tuyến 6000 

II. TỰ LUẬN (5 điểm):  

Câu 1 (3 điểm): Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời ? 

Câu 2  (1 điểm ) :  Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ sau đây: 1: 200.000 , cho biết 5 cm trên bản đồ đó ứng 

với bao nhiêu km trên thực địa? 

Câu 3 ( 1 điểm ) : Dựa vào hình vẽ dưới đây , hãy xác định các hướng còn lại :  
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PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI                                                                  MÔN ĐỊA LÍ 6- TIẾT 10 

NĂM HỌC : 2020-2021                                                                   THỜI GIAN LÀM BÀI : 45 PHÚT 

 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu tương ứng với 0,25 điểm 

Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào bài kiểm tra: 

Câu 1: Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là: 

   A. 365 ngày 3 giờ.                                                      B. 365 ngày 4 giờ. 

   C. 365 ngày 5 giờ.                                                       D. 365 ngày 6 giờ. 

Câu 2: Các đường kinh tuyến trên Quả địa cầu… 

A. nhỏ dần từ Đông sang Tây 

B. là đường nối từ Cực Bắc tới Cực Nam Trái Đất, có độ dài bằng nhau. 

C. có độ dài khác nhau. 

D. lớn dần từ Đông sang Tây 

Câu 3: Hành tinh xa Mặt Trời nhất là 

A. Thổ Tinh           B. Mộc Tinh                  C. Diêm Vương Tinh                        D. Hải Vương Tinh 

Câu 4: Hệ Mặt Trời có mấy hành tinh? 

A. 7 B. 10 C. 8 D. 9 

Câu 5: Hành tinh ở gần Trái Đất nhất là 

A. Mộc Tinh      B. Thổ Tinh      C. Hỏa Tinh          D. Thủy Tinh 

Câu 6: Để thể hiện ranh giới của một quốc gia, người ta dùng kí hiệu: 

A. Hình học B. Đường  C. Tượng hình D. Điểm  

Câu 7: Vĩ tuyến đi qua thành phố nào dưới đây ở gần Xích đạo nhất? 

A. Hà Nội B. Huế C. Đà Nẵng       D. Vũng Tàu 

Câu 8: Bản đồ có tỉ lệ 1: 5.000.000, cho biết 4 Cm trên bản đồ ứng với… 

A. 350 Km trên thực địa B. 200 Km trên thực địa 

C. 250 Km trên thực địa D. 150 Km trên thực địa 

Câu 9: Giờ quốc tế (giờ GMT) được tính theo giờ của múi giờ số mấy? 

             A. Múi giờ số 18                                                                  B. Múi giờ số 12. 

             C. Múi giờ số 6.                                                                   D. Múi giờ số 0 

Câu 10: Trên Trái Đất, giờ khu vực phía Đông bao giờ cũng đến sớm hơn giờ khu vực phía Tây là do 

  A. Trái Đất quay từ Đông sang Tây. 

  B. Trục Trái Đất nghiêng một góc 66033’ 

  C. Trái Đất có dạng hình cầu. 

  D. Trái Đất quay từ Tây sang Đông. 

Câu 11: Bản đồ có tỉ lệ 1: 15.000.000 tương ứng trên thực địa : 

A. 100 Km B. 250 Km C. 350 Km D. 150 Km 

  Đề  số : 04 



Câu 12: Tọa độ địa lí của 1 điểm gồm: 

A. Vĩ độ         B. Kinh độ và vĩ độ         C. Kinh độ         D. Tỉ lệ bản đồ 

Câu 13: Vĩ tuyến dài nhất trên Trái Đất là 

A. Vĩ tuyến 0 độ ( Đường Xích đạo ) B. Vĩ tuyến 60 độ 

C. Vĩ tuyến 90 độ D. Vĩ tuyến 30 độ 

 

Câu 14: So với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất nghiêng một góc: 

     A. 56027’               B. 23027’                          C. 66033’                        D. 32027’ 

Câu 15: Kinh tuyến gốc là kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn của 

nước 

A. Pháp B. Hoa Kì C. Anh D. Nga 

Câu 16: Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là 

A. Kinh tuyến 900 B. Kinh tuyến 1800 C. Kinh tuyến 3600 D. Kinh tuyến 6000 

Câu 17: Quần đảo Hoàng Sa nằm ở phía nào của thủ đô Hà Nội? 

A. Đông Nam  B. Đông  C. Nam          D. Đông Bắc 

Câu 18: Trái Đất cùng lúc thực hiện mấy chuyển động? 

     A. 1                             B. 4                             C. 2                 D. 3 

Câu 19: Trái đất đứng thứ mấy trong hệ mặt trời theo thứ tự xa dần mặt trời? 

   A. Vị trí thứ 4   B. Vị trí thứ 1 C. Vị trí thứ 2 D. Vị trí thứ 3 

Câu 20: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình: 

     A. tròn.                                                                      B. elip gần tròn. 

     C. vuông.                                                                  D. Chữ nhật. 

II. TỰ LUẬN (5 điểm):  

Câu 1 (3 điểm): Trình bày sự vận động tự quay quanh trục cuả Trái Đất ? 

Câu 2  (1 điểm ) :  Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ sau đây: 1: 700.000 , cho biết 3 cm trên bản đồ đó ứng 

với bao nhiêu km trên thực địa? 

Câu 3 (1 điểm):  Dựa vào hình vẽ dưới đây , hãy xác định các hướng còn lại :  
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PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN                                     ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KÌ I    

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI                                                         MÔN ĐỊA LÍ – TIẾT 10      

 NĂM HỌC : 2020-2021                                                                    THỜI GIAN LÀM BÀI : 45 PHÚT  

I. TRẮC NGHIỆM  KHÁCH QUAN ( 5Đ ): Mỗi câu đúng được 0.25đ 

Đề  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

01 B D D C B D D C A B A C A B A B B D D B 

02 D D B D B D B D D B B D A C C D B B B A 

03 A C D B D B D D B D B D C C D B A C C B 

04 D B D C C B D B D D D B A C C B A C D B 

II, TỰ LUẬN ( 5 Điểm ): 

Đáp án đề 1+ 2 :  

Câu 1 ( 3 điểm ) : Trả lời :  

- Trái đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình e líp gần tròn . 

- Khi chuyển động quanh Mặt Trời vẫn đồng thời tự quay quanh trục.  

- Thời gian chuyển động 1 vòng : 365 ngày 6 giờ . 

- Khi chuyển động vẫn giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng gọi là chuyển động tịnh tiến . 

Câu 2 ( 1 điểm ) : Trả lời : 

- Với tỉ lệ bản đồ 1: 200.000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ tương ứng với  200.000 cm ngoài thực địa: 

- Vậy 5 cm trên bản đồ sẽ tương ứng với khoảng cách ngoài thực địa là:  

                                                         5 x 200.000 = 1.000.000  cm = 10 km     

Câu 3 ( 1 điểm )  : Trả lời : 
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Đáp án đề 2+4:  

Câu 1( 3 điểm ) : Trả lời : 

- Hướng tự quay : Từ Tây sang Đông. 

- Thời gian tự quay1vòng :  24 giờ. 

- Chia bề mặt trái đất thành 24 khu vực giờ. 

- Mỗi khu vực có 1 giờ riêng gọi là  giờ khu vực. 

- Giờ tính theo khu vực giờ gốc là giờ G.M.T 

- Phía đông có giờ sớm hơn phía tây 

Câu 2 ( 1 điểm ) : Trả lời : 

- Với tỉ lệ bản đồ 1: 700.000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ tương ứng với  700.000 cm ngoài thực địa: 

- Vậy 3 cm trên bản đồ sẽ tương ứng với khoảng cách ngoài thực địa là:    

                                            3 x 700.000 = 2.100.000  cm = 21 km                                    

Câu 3 ( 1 điểm )  : Trả lời : 

                                                                                B 

                                                             TB                                   ĐB 

                                                        

                                                       T                                                    Đ 

 

                                                               TN                              ĐN 

                                                                                N 


